Ngày soạn:
Ngày dạy:
 Tiết 22 - Bài 18:   PROTEIN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nêu được thành phần hoá học của prôtêin, phân tích được tính đặc thù và đa dạng của prôtêin.
- Mô tả được các bậc cấu trúc và hiểu được vai trò của prôtêin. 
- Trình bày được các chức năng của prôtêin.
- Vận dụng kiến thức giải thích được một số hiện tượng thực tế như: Tại sao khi đun trứng lại chuyển sang thể rắn, nguyên nhân của bệnh tiểu đường…
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: thiết kế, mô tả được cấu trúc không gian của phân tử AND trên mô hình, tranh vẽ
- Năng lực tự học, đọc hiểu: Tìm hiểu SGK và internet về protein
- Năng lực hợp tác nhóm: trao đổi thảo luận, trình bày kết quả.
b.Năng lực chuyên biệt
- Năng lực kiến thức sinh học: Mô tả được cấu trúc của Protein qua kênh hình
- Năng lực nghiên cứu khoa học : Vận dụng giải thích được một số hiện tượng thực tế
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà GV giao, nhóm giao, có ý thức ăn uống đủ chất bổ sung protein cho cơ thể.
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập   
- Trung thực: Trung thực trong trình bày và báo cáo kết quả        
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: 
- Giáo án PP, SGK, Tranh vẽ như SGK , tranh ảnh.
2. Học sinh
- Vở ghi, SGK, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tình huống khơi gợi tinh thần khám phá nội dung học tập cho học sinh
b) Tổ chức thực hiện: 
 * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu câù HS trả lời câu hỏi.
Nội dung: GV chiếu hình ảnh một số loại thực phẩm gọi 1 HS:  nêu loại chất dinh dưỡng chủ yếu có trong các thực phẩm sau? 
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* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  Vận dụng kiến thức thực tế trả lời câu hỏi 
Sản phẩm: Hs kể được loại hợp chất chủ yếu  có trong các thực phẩm đó là Protein
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
 * Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới:  Protein là một hợp chất quan trong đối với cuộc sống của chúng ta. F. Engels - Nhà chính trị, nhà triết học người Đức  đã từng nói “Nơi nào có protein, nơi đó có sự sống”
Vậy sự protein có đặc điểm về cấu trúc và chức năng như thế nào chúng ta nghiên cứu bài 18…=> HĐ2
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu trúc của Protein.
a) Mục tiêu: nêu được cấu trúc của Protein
b) Tổ chức thực hiện:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Nội dung: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK thảo luận nhóm bàn hoàn thành phiếu học tập số 1                           PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
· Protein là:……………..……….…..………
· Kích thước:……………..…….……………
· Gồm các nguyên tố:………………….……
· Cấu tạo theo nguyên tắc:……...……..……
            -  Đơn phân là:…………………….………


- GV yêu cầu HS nghiên cứu trả lời: vì sao nói protein đa dạng và đặc thù?
- GV chia lớp thành 4 nhóm  nghiên cứu hình 18 SGK yêu cầu:
+  Từ các vật liệu cho trước hãy lắp ráp mô hình cấu trúc phân tử ADN ( đã giao nhiệm vụ làm ở nhà)
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+ Các nhóm thuyết trình mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN? ( Thuyết trình tại lớp)
-GV hỏi thêm:  Tính đặc trưng của prôtêin còn được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động bằng cách thành lập nhóm chia sẻ ý tưởng, thảo luận và thống nhất ý kiến.
Sản phẩm học tập: 
                                             PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
· Protein là: hợp chất hữu cơ
· Kích thước: đại phân tử
· Gồm các nguyên tố: C, H, O, N, S, P
· Cấu tạo theo nguyên tắc: đa phân
           -  Đơn phân là : 20 loại Axit amin
 - Vì sao nói protein đa dạng và đặc thù? 
 Prôtêin có tính đặc thù do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các aa.
	 Prôtêin có tính đa dạng là do trình tự sắp xếp khác nhau của các axít amin.
	- Quan sát hình 18 và lắp ráp mô hình , thuyết trình đặc điểm các bậc cấu trúc  không gian của phân tử prôtêin? 
 Đặc điểm các bậc cấu trúc của phân tử prôtêin:
		+ Cấu trúc bậc 1: là chuỗi axít amin có trình tự xác định.
 + Cấu trúc bậc 2: là chuỗi axít amin tạo vòng xoắn lò xo.
 + Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp tạo thành kiểu đặc trưng.
 + Cấu trúc bậc 4: gồm 2 hay nhiều chuỗi axít amin kết hợp với nhau.
	- Tính đặc trưng của prôtêin còn được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào? 
 Tính đặc trưng thể hiện ở cấu trúc bậc 3 và 4.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày
- Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.
* Bước 4: Kết luận, nhận định: GV xem xét sản phẩm của mỗi nhóm , theo dõi, nhận xét chọn ra những sản phẩm có kết quả khác nhau cần đưa ra thảo luận trước lớp để rút ra kết luận:
- HS hoàn thiện kiến thức: 
I. Cấu trúc của protein 
- Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố: C, H, O, N.
- Prôtêin là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là axit amin thuộc hơn 20 loại khác nhau.
- Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù là do thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axít amin. 
- Các bậc cấu trúc:
 + Cấu trúc bậc 1: là chuỗi axít amin có trình tự xác định.
 + Cấu trúc bậc 2: là chuỗi axít amin tạo vòng xoắn lò xo.
 + Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp tạo thành kiểu đặc trưng.
 + Cấu trúc bậc 4: gồm 2 hay nhiều chuỗi axít amin kết hợp với nhau
GV Liên hệ: Cần ăn uống đa dạng thực phẩm để cung cấp đủ protein cho cơ thể,
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu chức năng của Protein
a) Mục tiêu: biết được chức năng của Protein
b) Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Nội dung : GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin Mục II SGK trang 55. Thảo luận  cặp đôi hoàn thành bảng PHT 2 chức năng của prôtêin.
 PHIẾU HỌC TẬP 2
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+ GV: yêu cầu HS Khái quát các chức năng cơ bản của protein? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh nhận PHT, thảo luận hoàn thành PHT 2
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập. 
Sản phẩm học tập: hoàn thiện  PHT 2.
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* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
-Đại diện nhóm báo cáo . Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung . 
GV điều hành phần trình bày, giúp HS tóm tắt được nội dung
* Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm và chuẩn hóa kiến thức, nhắc nhở hành vi, thái độ, hành vi và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
II. Chức năng của Protein
1. Chức năng cấu trúc: là thành phần quan trọng xây dựng nên các bào quan và màng sinh chất → hình thành các đặc điểm của mô, cơ quan và cơ thể.
 	Ví dụ: Histôn là loại prôtêin tham gia vào cấu trúc NST.
2. Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất: bản chất của enzim là prôtêin, tham gia các phản ứng sinh hoá.
 	Ví dụ: Tổng hợp ARN có sự tham gia của enzim ARN – pôlimeraza ….
3. Vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất: các hoocmôn phần lớn là prôtêin → điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.
	Ví dụ: Insulin điều hoà lượng đường trong máu.
- Ngoài ra, prôtêin còn có các chức năng khác như: bảo vệ cơ thể; vận động của tế bào và cơ thể; cung cấp năng lượng....
* Tóm lại: Prôtêin đảm nhận nhiều chức năng, liên quan đến hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Tổ chức thực hiện:
 * Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Nội dung:  Yêu cầu Hs thực hiện nhiệm vụ sau
Chọn 1 chữ cái (A, B, C hoặc D) chỉ câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:
   A. C, H, O, N, P
   B. C, H, O, N
   C. K, H, P, O, S , N
   D. C, O, N, P
Câu 2: Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là:
   A. Là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
   B. Có kích thước và khối lượng bằng nhau
   C. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit
   D. Đều được cấu tạo từ các axit amin
Câu 3: Trong 3 cấu trúc: ADN, ARN và prôtêin thì cấu trúc có kích thước nhỏ nhất là:
   A. ADN và ARN
   B. Prôtêin
   C. ADN và prôtêin
   D. ARN
Câu 4: Đơn phân cấu tạo của prôtêin là:
   A. Axit nuclêic
   B. Nuclêic
   C. Axit amin
   D. Axit photphoric
Câu 5: Khối lượng của mỗi phân tử prôtêin (được tính bằng đơn vị cacbon) là:
   A. Hàng chục
   B. Hàng ngàn
   C. Hàng trăm ngàn
   D. Hàng triệu
Câu 6: Yếu tố tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin là:
   A. Thành phần, số lượng và trật tự của các axit amin
   B. Thành phần, số lượng và trật tự của các nuclêôtit
   C. Thành phần, số lượng của các cặp nuclêôtit trong ADN
   D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 7: Cấu trúc dưới đây thuộc loại prôtêin bậc 3 là:
   A. Một chuỗi axit amin xoắn cuộn lại
   B. Hai chuỗi axit min xoắn lò xo
   C. Một chuỗi axit amin xoắn nhưng không cuộn lại
   D. Hai chuỗi axit amin
Câu 8: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?
   A. Cấu trúc bậc 1
   B. Cấu trúc bậc 2
   C. Cấu trúc bậc 3
   D. Cấu trúc bậc 4
Câu 9: Prôtêin thực hiện chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây:
   A. Cấu trúc bậc 1
   B. Cấu trúc bậc 1 và 2
   C. Cấu trúc bậc 2 và 3
   D. Cấu trúc bậc 3 và 4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời các câu hỏi 
Sản phẩm : Câu trả lời của HS
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số HS trả lời đáp án. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 
GV điều hành phần trình bày
* Bước 4: Kết luận, nhận định: GV  hỏi – đáp , nhận xét chính xác hóa đáp án đúng
HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn..
b. Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập:
Câu1/ Tính đặc thù và tính đa dạng của protein do những yếu tố nào xác định? (MĐ1)
Câu2/ Giải thích nguyên nhân mắc bệnh tiểu đường? (MĐ3)
Câu3/ Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể? (MĐ	
Câ u 4/ So sánh ADN và prôtêin về cấu tạo và chức năng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ 
Sản phẩm : Câu trả lời của nhóm HS
[bookmark: _GoBack]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi một số HS trình bày. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. GV điều hành phần trình bày
* Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chính xác hóa đáp án đúng
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học để hệ thống lại kiến thức.
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Bài tập 3, 4/ SGK.
- Đọc và soạn trước bài mới.
3/56: Cấu trúc bậc 1 có vai trò chủ yếu trong xác định tính đặc thù của protein.
4/56: Đáp án d.
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